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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.  Luyện đọc: 

1. Luyện đọc từ: bắt nhịp, búp sen, chụp đèn, bìm bịp, giúp đỡ. 

2 Luyện đọc câu: 

- Chúng em đứng xếp hàng thẳng tắp. 

- Cặp sách là người bạn thân thiết của học sinh. 

- Người người tấp nập đi dự hội xuân. 

3. Luyện đọc đoạn:      

Mèo dạy Hổ 

Ngày xưa, Hổ nhờ Mèo dạy võ. Mèo thấy Hổ dữ chỉ dạy cho vài thế võ. 

Hổ nghĩ là tài đã cao. Buổi tối, nó chờ Mèo đi qua, nhảy ra vồ, Mèo leo 

trèo giỏi chẳng sợ: 

- Meo méo mèo meo. Ta có võ trèo, ta chưa dạy Hổ. 

II. Luyện viết: Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để 

viết vào vở ô li cỡ chữ nhỏ nhé. 

III. Bài tập: 

1. Nối cho thành câu: 

Chúng em chơi trò  suốt mùa hè. 

Thời tiết hôm nay  đuổi bắt. 

Chú ve ca hát  rất nóng. 

 

2. Điền vào chỗ trống ôn - ơn:  

Lọ  c………… Con  l………… 

Số  b………… L……….  nhỏ 

Dữ  t………… Lẫn  l…………. 

 



 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.  Luyện đọc: 

1. Luyện đọc từ: lễ phép, xinh đẹp, đèn xếp, các chép, gạo nếp, bếp 

lửa. 

2 Luyện đọc câu: 

- Trưa mùa hạ, nắng nóng hầm hập. 

- Cái sập bằng gỗ gụ màu đen bóng. 

- Em vô cùng hồi hộp khi nghe tiếng trống trường. 

3. Luyện đọc đoạn: 

Suối Nhỏ, Hồ Lớn và Biển Cả (1) 

Len qua cánh rừng cây cối um tùm, Suối Nhỏ chảy đến Hồ Lớn và khiêm 

tốn nói: 

- Anh cho tôi theo với. 

Hồ khinh khỉnh bảo: 

- Ta cần gì đến con suối nhỏ xíu như ngươi! 

Suối Nhỏ chảy đi. Rồi nó đến Biển Cả mênh mông. Nó hân hoan nhìn 

những cánh buồm đỏ thắm. 

II. Luyện viết: 

Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ 

chữ nhỏ nhé. 

III. Bài tập: 

1. Nối cho thành câu: 

Chị Lê hay  Thủ đô Hà Nội. 

Hồ Gươm nằm giữa  cho bé. 

Mẹ ướm thử áo  cười tủm tỉm. 

2. Điền vào chỗ trống iên – yên:  

k………  nhẫn  ………  xe 

ổ  đ………….. 
…………  ổn 

 t………  tiến 
m………  gà 

 
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

 
PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 17 

 



 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.  Luyện đọc: 

1. Luyện đọc từ: bánh xốp, hợp tác, lợp nhà, lớp học, hộp sữa, tốp ca. 

2 Luyện đọc câu: 

- Từng tốp học sinh vui vẻ, hồ hởi đến trường. 

- Cô giáo bước vào lớp, tất cả chúng em đứng dậy chào cô. 

- Sấm rền vang, mưa đổ xuống ào ào. 

3. Luyện đọc đoạn: 

Suối Nhỏ, Hồ Lớn và Biển Cả (2) 

Thấy Biển Cả hiện ra trước mặt, Suối Nhỏ mừng rỡ nói : 

- Ông ơi, xin ông nhận cháu với. 

Biển ôn tồn bảo : 

- Nhanh lên , ta đang chờ cháu. 

Suối Nhỏ mừng rỡ, ùa vào Biển Cả. Hè đến, Hồ cạn trơ đáy. Còn Biển 

Cả thì vẫn dạt dào sóng vỗ. 

II. Luyện viết: 

Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ 

chữ nhỏ nhé. 

III. Bài tập: 

1. Nối cho thành câu: 

Hôm qua bạn Lan làm bài  trông thật là xinh. 

Bạn Hà có má lúm  kiểm tra môn Tiếng Việt. 

Tuần trước, mẹ đưa bé đến y tế  để tiêm phòng. 

2. Điền vào chỗ trống ong - ông:  

Củ  d………..  Cây th……….. 

Cái  v………. 
 
Dòng  s…….. 

 c……….  viên 
 
con  ng………. 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Viết theo mẫu: 

Chục Đơn vị Viết số Đọc số 

1 1 11 Mười một 

1 5 ……… ……………….. 

1 4 ……… ………………... 

1 7 ……… ………………… 

1 9 ……… ………………… 

Bài 2: Tính : 

  

 

  

Bài 3: Tìm kết quả của phép tính: 

  

 

 

Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 

 Có         : 17 quả trứng  

Đã ăn     :   7 quả trứng 

Còn lại   : ……. quả trứng? 

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống:  

 

 

 

Bài 6: Viết số thích hợp vào ô trống: 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

15 + 3 17 – 7 18 – 8 19 – 9 18 – 5 11 + 2 
..........         ……….        ……….        ……….         ……….       ………. 

……...         ……….        ……….        ……….         ……….       ………. 

……...         ……….        ……….        ……….         ……….       ………. 

Bài 2: Tính : 

11 + 4 – 5 =   15 – 5 + 7 = 

14 – 4 + 9 = 10 + 8 – 5 = 

Bài 3: Điền > , <, =:   

14 …….. 18 – 5 13 + 2 …….. 14 + 1 

15 – 5 ……..11 16 – 3 …….. 16 + 3 

17 – 7 …….. 19 – 9 12 + 3 …….. 16 + 1 

 

Bài  4: Viết phép tính thích hợp: 

Có       : 5 quyển vở  

Thêm  : 4 quyển vở 

Có       :........quyển vở? 

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

- Số liền sau của 0 là :........ 

- Số liền trước của 19 là:....... 

- Số 10 liền trước số:........ 

- Số 15 liền sau số:........ 

Bài 6: Hình bên có:……hình vuông 

                               ……hình tam giác 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

11 – 1 
……...           
……...             

17 – 5 
……… 
……… 

18 – 7 
……… 
……… 

19 – 8 
……… 
………  

11 + 8 
……… 
...........   

 

..........            ………           ……….           ………           ……… 

Bài 2: Tính: 

15 – 2 =  19 – 8 = 19 – 3 = 
17 – 6 = 18 – 6 = 15 + 1 = 
 

Bài 3: Tong các số 6, 8 , 4 , 2 , 10 : 

- Số lớn nhất là:........ 

- Số bé nhất là :........ 

Bài 4:  Số? 

16 + ........ = 19 ........ + 1 = 10 
........ + 3 = 6 8 - ........ = 7 
 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp: 

Mẹ có       : 3 quả cam  

Mua thêm : 2 quả cam 

Mẹ có       :........quả cam? 

 

Bài 6: Hình bên có ........... hình vuông 

                          Có ............hình tròn 
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